
Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 Trần Quốc Thái 1 23/08/1964 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Yên Dương, 

Ý Yên

Nam Định

Tổ 01 - 

phường 

Cam Giá - 

TP Thái 

Nguyên

12/12

Đại học

 Kỹ sư  Kinh 

tế Chuyên 

ngành quản 

trị doanh 

nghiệp

Trung cấp

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

HĐND 

phường

Đảng ủy - 

HĐND 

phường 

Cam Giá

10/10/1984

Đại biểu 

HĐND 

phường 

khóa II, III, 

IV, V; VI; 

VII

2 Vũ Văn Long 1 22/02/1984 Nam
Việt 

Nam
Tày Không

Nam Cao

Kiến Xương 

Thái Bình

Tổ 1  

phường 

Phú Xá 

TP Thái 

Nguyên

12/12

Đại học, 

Chuyên 

ngành Quản 

lý đất đai; 

Luật Kinh tế

Thạc sỹ

quản lý 

đất đai

Trung cấp

Tiếng Anh 

trình độ B1 

châu Âu

Uỷ viên 

BCH Đảng 

bộ

Phó Chủ 

tịch UBND 

phường 

UBND 

phường 

Cam Giá

07/11/2011

Đại biểu 

HĐND 

phường 

khóa VII

3 Nguyễn Thị Giang 1 17/06/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Bắc Sơn, 

An Dương, 

Hải Phòng

Tổ 2, 

phường 

Cam Giá, 

TP Thái 

Nguyên

12/12 Trung cấp Trung cấp Tiếng Anh

Uỷ viên 

BCH Đảng 

bộ phường

Chủ tịch  

Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 

phường 

Hội Liên 

hiệp phụ nữ 

phường 

Cam Giá

05/09/2014

Đang 

học Đại 

học

4 Nguyễn Xuân Hinh 1 12/06/1960 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Tân Hương, 

Ninh Giang, 

Hải Dương

Tổ 03, 

phường 

Cam Giá, 

TP Thái 

Nguyên

10/10 Trung cấp Trung cấp

   Chủ tịch 

Hội CCB 

phường 

Cam Giá

Hội CCB 

phường 

Cam Giá

23/05/1986

5
Nguyễn Đặng Huyền 

Trang
1 20/12/1993 Nữ

Việt 

Nam
Kinh Không

Nam Cao, 

Kiến Xương 

Thái Bình

Tổ 7 

phường Túc 

Duyên  TP 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học (Cử 

nhân Kinh 

tế)

Trung cấp

Uỷ viên 

BCH Đảng 

bộ

Bí thư Đoàn  

phường 

Cam Giá

Đoàn  

phường 

Cam Giá

20/02/2017

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở

hiện nay

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG CAM GIÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CAM GIÁ KHOÁ VIII 

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-UBBC ngày 01/6/2021 của Ủy ban bầu cử phường Cam Giá)

STT Họ và tên

Đơn 

vị bầu 

cử

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc

 tịch

Dân

 tộc



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở

hiện nay

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác
STT Họ và tên

Đơn 

vị bầu 

cử

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc

 tịch

Dân

 tộc

6 Hoàng Thị Hòa 2 15/08/1970 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Yên Thọ, Ý 

Yên, Nam 

Định

Tổ 4, 

phường 

Cam Giá, 

TP Thái 

Nguyên

12/12

Sơ cấp

Chứng chỉ 

Kế toán

Giám đốc 

HTX Nông 

nghiệp Tân 

Hương

HTX Nông 

nghiệpTân 

Hương, 

P.Cam Giá

05/01/2010

7 Tạ Quang Khánh 2 08/12/1967 Nam
Việt 

Nam
Sán Dìu Không

Phường 

Cam Giá, 

TP Thái 

Nguyên

Tổ 5 

phường 

Cam Giá - 

TP Thái 

Nguyên

12/12

Đại học,  

chuyên 

ngànhLuật 

kinh tế

Trung cấp

Ủy viên 

BTV Đảng 

ủy, Chủ tịch 

UB.MTTQ 

phường

UBMTTQ 

phường 

Cam Giá

03/02/2002

Đại biểu 

HĐND 

phường 

khóa V; VI; 

VII

8 Nguyễn Thị Thúy Nga 2 26/08/1980 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Cam Giá - 

TP Thái 

Nguyên

Tổ 8 

phường 

Cam Giá

TP Thái 

Nguyên

12/12

Đại học 

chuyên 

ngành Quản 

lý văn hóa

Trung cấp Tiếng anh

Chủ tịch 

Hội Nông 

dân

Hội Nông 

dân phường 

Cam Giá

15/08/2001

9 Nguyễn Đức Chính 3 23/03/1995 Nam
Việt 

Nam
Sán Dìu Không

Hiệp Hòa, 

Hưng Hà, 

Thái Bình

Tổ 8

phường 

Cam Giá

TP Thái 

Nguyên

12/12

Đại học 

chuyên 

ngành Luật 

Kinh tế; 

Trung cấp 

Quân sự

Trung cấp
Tiếng Anh 

A1

Uỷ viên 

BCH Đảng 

bộ

Chỉ huy 

trưởng Ban 

chỉ huy 

Quân sự 

phường 

Ban Chỉ huy 

Quân sự 

phường 

Cam Giá

15/04/2015

10 Trần Nam Giang 3 18/10/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Phật giáo

Xuân Trung, 

Xuân 

Trường, 

Nam Định

Tổ 7, 

phường 

Cam Giá, 

TP Thái 

Nguyên

12/12
Cao đẳng 

Phật học
Tu Sỹ

Chùa Kim 

Sơn, Cam 

Giá

11 Trần Văn Nam 3 13/02/1989 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Duy Tiên

Hà Nam

Tổ 5  

phường 

Cam Giá - 

TP Thái 

Nguyên

12/12

Đại học

Chuyên 

ngành hoa 

viên, cây 

cảnh

Trung cấp

Uỷ viên 

BCH Đảng 

bộ

Phó Chủ 

tịch HĐND 

phường

HĐND 

phường 

Cam Giá

06/11/2014

Đại biểu 

HĐND 

phường 

khóa VII

12 Nguyễn Đức Ngần 3 16/05/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Lý Nhân, 

Hà Nam

Tổ 7 

phường 

Cam Giá - 

TP Thái 

Nguyên

12/12

Lao động tự 

do. Tổ phó 

tổ dân phố

Tổ 7  

phường 

Cam Giá 
12/12/2003

Đại biểu 

HĐND 

phường 

khóa VII



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở

hiện nay

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác
STT Họ và tên

Đơn 

vị bầu 

cử

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc

 tịch

Dân

 tộc

13 Tạ Thị Thúy Quỳnh 3 12/05/1977 Nữ
Việt 

Nam
Sán Dìu Không

Phường 

Cam Giá - 

TP Thái 

Nguyên

Tổ 10 

phường 

Cam Giá - 

TP Thái 

Nguyên

12/12

Đại học

Chuyên 

ngành Kế 

toán

Trung cấp
Tiếng Anh 

A

Phó Chủ tịch 

Hội Nông 

dân, Phó Chủ 

tịch Hội 

LHPN

Chủ tịch Hội 

Chữ Thập đỏ 

phường

Hội Nông 

dân; Hội 

LHPN; Hội 

Chữ thập đỏ 

phường 

Cam Giá

13/07/2012

14 Nguyễn Thị Hà 4 08/10/1972 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Hồng 

Phương, 

Yên Lạc, 

Vĩnh Phúc

Tổ 13, 

phường 

Cam Giá, 

TP Thái 

Nguyên

12/12

Đại học

Cử nhân 

Kinh tế

Trung cấp
Tiếng Anh

A

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng ủy 

phường

Đảng ủy 

phường 

Cam Giá

19/05/2002

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Cam Giá 

khóa V; VI; 

VII

15 Trần Tiến Dũng 4 10/12/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Lý Nhân, 

Vĩnh 

Tường, 

Vĩnh Phúc

Tổ 3, 

phường 

Quang 

Vinh, TP 

Thái 

Nguyên

12/12

Đại học 

Quản lý về 

hành chính 

trật tự xã hội

Trung cấp
Tiếng Anh 

B

Uỷ viên 

BTV Đảng 

uỷ

Trưởng 

Công an 

phường 

Cam Giá

Công an 

phường 

Cam Giá

30/01/2008

Đại biểu 

HĐND 

phường 

Hương Sơn 

khóa IX

16 Trần Quang Cường 4 20/03/1978 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã La Sơn - 

Bình Lục - 

Hà Nam

Tổ 11

phường 

Cam Giá

TP Thái 

Nguyên

12/12

Đại học 

Cử nhân 

Quản trị 

kinh doanh

Trung cấp

Phó chủ tịch 

Ủy ban 

MTTQ 

phường

Ủy ban 

MTTQ 

phường 

Cam Giá

26/11/2003

Đại biểu 

HĐND 

phường 

khóa VI; VII

17 Nguyễn Huy Hải 4 08/10/1968 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Tam Cường, 

Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng

Tổ 10, 

phường 

Cam Giá, 

TP Thái 

Nguyên

12/12

Đại học

Kỹ sư cơ khí 

chế tạo máy; 

Cử nhân 

quản trị 

doanh 

nghiệp

Trung cấp Tiếng anh B

Hưu trí. Tổ 

trưởng Tổ 

10

Tổ 10, 

phường 

Cam Giá

15/01/1995

18 Phan Thị Thu Hương 4 08/09/1981 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Tân Hòa, 

Vũ Thư, 

Thái Bình

Tổ 9, 

phường 

Cam Giá, 

TP Thái 

Nguyên

12/12

Đại học

Chuyên 

ngành Bác 

sĩ Thú y

Trung cấp
Tiếng Anh 

C

Uỷ viên 

BCH Đảng 

bộ

Cán bộ Văn 

phòng Đảng 

uỷ

Đảng ủy 

phường 

Cam Giá

13/09/2006

Đại biểu 

HĐND 

phường 

khóa VII



Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Ngày vào 

Đảng

(nếu có)

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở

hiện nay

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác
STT Họ và tên

Đơn 

vị bầu 

cử

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc

 tịch

Dân

 tộc

19 Trần Văn Bình 5 01/11/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Yên Bình 

Ý Yên

Nam Định

Tổ 13

phường 

Cam Giá

TP Thái 

Nguyên

12/12

Đại học 

Chuyên 

ngành Xây 

dựng Đảng, 

chính quyền 

nhà nước;

Chuyên 

ngành Kinh 

 Cao cấp
Tiếng Anh 

trình độ  B

Phó Bí thư 

Đảng ủy, 

Chủ tịch 

UBND 

phường

UBND 

phường 

Cam Giá

02/12/2002

Đại biểu 

HĐND 

thành phố 

khóa XVIII; 

phường 

Cam Giá 

khóa V, VI, 

VII 

20 Đào Thị Kim Hoa 5 02/12/1976 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Minh Thuận

Vụ Bản

Nam Định

Tổ 12, 

phường 

Cam Giá, 

TP Thái 

Nguyên

12/12

Đại học 

Chuyên 

ngành Luật 

Kinh tế

Trung cấp  
Tiếng Anh 

A

Uỷ viên 

BCH Đảng 

bộ

Công chức 

Tư pháp, Hộ 

tịch

UBND 

phường 

Cam Giá

10/11/2004

Đại biểu 

HĐND 

phường 

khóa VI, VII

21 Nguyễn Xuân Linh 5 08/09/1987 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Nam Cao

Kiến Xương 

Thái Bình

Tổ 12

Phường 

Hương Sơn, 

TP Thái 

Nguyên

12/12

Đại học 

chuyên 

ngành khoa 

học, môi 

trường 

Trung cấp
Tiếng Anh 

B

Uỷ viên 

BCH Đảng 

bộ

Cán bộ Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND

UBND 

phường 

Cam Giá

08/08/2016

Đại biểu 

HĐND 

phường 

khóa VII

Tổng số đại biểu được bầu của Hội đồng nhân dân phường Cam Giá là: 21 đại biểu

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 21 người,

Cam Giá, ngày 01 tháng 6 năm 2021


